
95Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 324 (1/2023)

THỰC TIỄN-KINH NGHIỆM

Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh: Hà Giang,
Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên,
Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn,

Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và 21
huyện phía Tây của hai tỉnh (Thanh Hóa,
Nghệ An). Đây là khu vực có vị trí chiến lược,
đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh,
môi trường sinh thái, giàu tiềm năng và lợi
thế về kinh tế nông - lâm nghiệp, khoáng sản,
thủy điện, du lịch sinh thái, thương mại biên
giới… Tuy nhiên, đây cũng là nơi có địa hình
phức tạp, hiểm trở, chia cắt, hạ tầng kém
phát triển, giao thông đi lại khó khăn, chịu
ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu,
thường xuyên bị thiên tai, gây hậu quả
nghiêm trọng (hạn hán, bão, lũ, sạt lở đất, lốc
xoáy, mưa đá, rét đậm…). Vì vậy, điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) khó khăn,
đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào
các dân tộc thiểu số  (DTTS) còn có khoảng
cách khá xa so với mặt bằng chung cả nước,
tỷ lệ nghèo đói và tái nghèo vẫn cao nhất
nước, người nghèo chủ yếu là đồng bào các
DTTS sống ở vùng cao, vùng xa, các xã đặc
biệt khó khăn.

1. Về cơ chế, chính sách phát triển nguồn
nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh
Tây Bắc

Đối với vùng DTTS và miền núi, phát
triển nguồn nhân lực (NNL) là nhân tố cơ bản

quyết định sự phát triển KTXH; có vai trò
quyết định đến học vấn, trình độ chuyên
môn kỹ thuật của NNL; đào tạo ra những
người có khả năng dẫn dắt, tập hợp cộng
đồng DTTS trong tổ chức sản xuất, quản lý xã
hội; tạo NNL có khả năng ứng dụng các
thành tựu khoa học - công nghệ mới song
song với việc phát huy các tri thức bản địa và
kinh nghiệm của DTTS trong phát triển
KTXH, đồng thời, có khả năng giải quyết
những vấn đề mới, vấn đề phát sinh trong
thực tiễn, sản xuất và đời sống xã hội. 

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua,
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cơ chế,
chính sách nhằm phát triển NNL đồng bào
DTTS và miền núi nói chung, vùng Tây Bắc
nói riêng. Theo tổng hợp của Ủy ban Dân
tộc, các chính sách đang còn hiệu lực gồm có
118 chương trình, chính sách triển khai thực
hiện ở vùng DTTS và miền núi, trong đó có
54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS,
vùng DTTS và 64 chính sách chung có ưu
tiên cho đồng bào DTTS1. 

Tính từ năm 2016 đến nay, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 41 văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính

mối quan hệ giữa cơ cấu, chính sách 
và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 
dân tộc thiểu số vùng tây bắc việt nam

Lê Hương giang*
-

Hồ THị xuân THanH**

* TS, Trường Đại học Lao động xã hội
** ThS, Trường Đại học Lao động xã hội



96 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 324 (1/2023)

Thực tiễn - Kinh nghiệm

sách hỗ trợ phát triển KTXH vùng đồng bào
DTTS và miền núi. Trong đó, các chính sách
liên quan trực tiếp tới phát triển NNL đồng
bào DTTS về phát triển giáo dục - đào tạo (5
chính sách); phát triển văn hóa (4 chính
sách)…2. Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KTXH các DTTS
rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 được thực
hiện tại 194 thôn, bản sinh sống tập trung các
DTTS rất ít người trong đó có các tỉnh thuộc
Tây Bắc. Đề án đưa ra mục tiêu: đến năm
2025, dân tộc nào cũng có cán bộ tham gia
trong hệ thống chính trị ở cơ sở và có lớp học
kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên và nhà
sinh hoạt cộng đồng3.

Ngày 15/6/2016, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết số 52/2016/NQ-CP về đẩy mạnh
phát triển NNL các DTTS giai đoạn 2016 -
2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết
xác định: nâng cao, phát triển toàn diện NNL
các DTTS về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ
luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý,
trong đó ưu tiên các DTTS có NNL còn hạn
chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với
trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu
phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao
động hiện tại và tương lai; xây dựng đội ngũ
trí thức, doanh nhân, cán bộ người DTTS và
lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc
đẩy phát triển KTXH, giảm nghèo bền vững,
bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia và
vùng đồng bào DTTS.

Các nhóm chính sách dân tộc liên quan
trực tiếp đến phát triển NNL đồng bào DTTS,
gồm: chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục
(Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày
14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP
ngày 15/5/2015); chính sách miễn giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập (Nghị định số
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015); chính sách
hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn
đặc biệt khó khăn (Nghị định số 116/2016/NĐ-
CP ngày 18/7/2016); Chính sách ưu tiên tuyển
sinh, hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học

sinh, sinh viên DTTS (Nghị định số
57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017); Đề án củng
cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân
tộc nội trú giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số
1719/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2016); chính sách
hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông
thôn (Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày
18/4/2005); chính sách đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020 (Quyết định số
1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định
số 971/QĐ-TTg ngày 07/01/2015)...; chính sách
tăng cường, luân chuyển, ưu đãi, khuyến khích
thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ
thuật về tham gia công tác tại các xã thuộc 61
huyện, xã trọng điểm vùng DTTS, xã thuộc
huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-
CP (Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày
13/3/2006)...4. Với những cơ chế, chính sách
này đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển
NNL đồng bào DTTS của khu vực Tây Bắc trong
những năm qua.

2. Thực trạng mối quan hệ giữa cơ cấu,
chính sách và chất lượng đào tạo nguồn nhân
lực dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc 

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, năm 2021, “toàn vùng có 404 cơ sở
dạy nghề, gồm 14 trường cao đẳng nghề, 24
trường trung cấp nghề, 173 trung tâm dạy
nghề và 183 cơ sở khác có nhiệm vụ dạy
nghề”5. Hiện nay, hệ thống trường, lớp và số
lượng học sinh theo học của vùng Tây Bắc có
gia tăng qua các năm, song hầu hết tập trung
tại bậc tiểu học, số học sinh theo học trung
học cơ sở và trung học phổ thông chưa cao.
Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của các
tỉnh Tây Bắc thuộc nhóm thấp nhất trong cả
nước và có xu hướng giảm. Ở các cấp học cao
hơn, như: đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy
nghề số lượng sinh viên theo học tại vùng Tây
Bắc là rất ít và hầu hết học tại các trường công
lập. Cùng với đó, tỷ lệ cán bộ là người DTTS
trong ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện còn
thấp... Chất lượng NNL thấp đang chi phối và
kéo theo hàng loạt vấn đề liên quan, làm
chậm sự phát triển của các DTTS.



Trong công tác tạo nguồn, đào tạo, sử
dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là
người DTTS tại các tỉnh khu vực Tây Bắc vẫn
chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng cán
bộ là người DTTS có trình độ đại học, trên đại
học còn thấp; tỷ lệ chưa được đào tạo, bồi
dưỡng khá cao. Đơn cử, tại Điện Biên, “đội
ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đến nay vẫn còn
nhiều chức danh chưa đạt chuẩn theo quy
định, trong đó, chưa đạt chuẩn học vấn trung
học phổ thông còn 22,5%6. Ở tỉnh Lai Châu,
đội ngũ cán bộ cơ sở người DTTS độ tuổi dưới
40 chiếm 77,64%; trình độ học vấn trung học
phổ thông 57,76%, trung học cơ sở 33,39%,
tiểu học 8,83%; trình độ chuyên môn trên đại
học 0,03%, đại học 7,48%, cao đẳng 12,68%,
trung cấp 50,22%, sơ cấp 4,69%, chưa qua
đào tạo 24,9%; trình độ lý luận chính trị: cử
nhân, cao cấp lý luận chính trị 1,92%, trung
cấp 6,69%, sơ cấp 11,29%, chưa qua đào tạo
64,47%”7. 

Mối quan hệ giữa số lượng, cơ cấu và chất
lượng là những mối quan hệ thuộc nội tại
NNL. Một NNL luôn được biểu hiện về mặt
số lượng, cơ cấu và chất lượng nhất định; các
mặt đó tương tác chặt chẽ với nhau tạo
thành sức mạnh của NNL. Đào tạo với số
lượng phù hợp, cơ cấu ngành nghề hợp lý và
chất lượng cao là những vấn đề quan trọng
hàng đầu của đào tạo NNL DTTS vùng Tây
Bắc hiện nay. Quy mô, chỉ tiêu đào tạo NNL
DTTS vùng Tây Bắc không phụ thuộc hoàn
toàn vào khả năng định hướng của Đảng,
Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà
theo thị trường lao động việc làm, nhu cầu sử
dụng nhân lực DTTS. 

Hiện tại, đối với vùng Tây Bắc việc phát
triển các nhà máy thủy điện sẽ xuất hiện
thêm nhu cầu nhân lực có trình độ cao trực
tiếp của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,
nơi mà các nhà máy thủy điện đã được xây
dựng và đưa vào khai thác sử dụng.

Nhưng thực tế, chất lượng NNL DTTS
vùng Tây Bắc hiện nay còn khá thấp. Chất

lượng đánh giá mức độ hiệu quả thực hiện
đào tạo NNL vùng Tây Bắc chưa cao (chưa
hiệu quả là 10%; hiệu quả là 70,8%; rất hiệu
quả là 19,2%)8. Khả năng cạnh tranh trên thị
trường lao động vùng, trong cả nước hạn chế
nên luôn bị thua thiệt, thậm chí mất ưu thế
ngay trên “sân nhà” vùng Tây Bắc. Do lĩnh
vực kinh tế, ngành sản xuất nông nghiệp,
công nghiệp, dịch vụ và quản lý…, các cấp,
các ngành đều mong muốn tuyển dụng được
lực lượng lao động giỏi, trình độ chuyên môn
cao, tay nghề thành thạo, phong cách lao
động công nghiệp, chuyên nghiệp. Do đó,
trong xu thế phát triển đào tạo đại học hiện
nay, giải quyết mối quan hệ giữa số lượng đào
tạo và bảo đảm chất lượng, cơ cấu đào tạo
NNL DTTS vùng Tây Bắc luôn được đặt ra.

3. Một số đề xuất nhằm giải quyết mối
quan hệ giữa cơ cấu, chính sách và cải thiện
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực dân tộc
thiểu số vùng Tây Bắc

Thứ nhất, cần huy động các nguồn lực
cho đầu tư phát triển NNL DTTS chất lượng
cao. Trong đó, cần tăng đầu tư của Nhà nước
cho phát triển nhân lực, nhất là đầu tư cho
giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân
dân. Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển NNL,
nhất là trong lĩnh vực đào tạo, huy động
nguồn vốn xã hội cho giáo dục và đào tạo.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác bố trí, đào
tạo, sử dụng cán bộ, công chức tại các xã
vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Quyết định số
08/2011/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường cán bộ cho
các xã thuộc huyện nghèo; Quyết định số
170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Dự án thí điểm
tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ
đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo;
Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án
phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên

97Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 324 (1/2023)

Xu©n Quý M·o - 2023



98 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 324 (1/2023)

Thực tiễn - Kinh nghiệm

chức người DTTS trong thời kỳ mới; Nghị
quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của
Chính phủ về đẩy mạnh phát triển NNL các
DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến
năm 2030.

Thứ ba, đổi mới nhận thức về phát triển,
sử dụng, quản lý NNL DTTS nói chung và NNL
DTTS chất lượng cao nói riêng. Để thực hiện
được giải pháp này, trước hết phải quán triệt
sâu sắc quan điểm coi con người là nền tảng,
là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền
vững của đất nước. Với ý nghĩa đó, yêu cầu
trước hết là các cấp lãnh đạo từ Trung ương
đến địa phương, phải thực sự tôn trọng các
quyền và lợi ích chính đáng của con người, tạo
điều kiện tốt nhất để con người phát triển, đặc
biệt là môi trường dân chủ. Một trong những
yêu cầu của đổi mới nhận thức của Đảng và
Nhà nước ta về phát triển NNL là phải coi
trọng hơn nữa chất lượng NNL.

Thứ tư, việc mở rộng quy mô, chỉ tiêu
tuyển sinh phải bảo đảm chất lượng, cơ cấu
đào tạo NNL DTTS vùng Tây Bắc. Các trường
tính toán chỉ tiêu đào tạo NNL DTTS, tham
khảo số liệu thống kê dân số, lao động và việc
làm hằng năm để sàng lọc, xét cử tuyển sinh
viên, cán bộ DTTS cho đào tạo. Các nhà
trường cần hướng vào nâng cao chất lượng
đào tạo nguồn hiện có: đổi mới quy mô, xác
định mục tiêu đào tạo, đổi mới chương trình,
nội dung đào tạo... tránh sự lạc hậu về kiến
thức và kỹ năng chuyên môn đào tạo. Bên
cạnh đó, cần quy định trách nhiệm của các
chủ thể trong nâng cao chất lượng đào tạo,
đào tạo lại NNL DTTS. Giải quyết mối quan
hệ giữa tăng quy mô, chỉ tiêu đào tạo và bảo
đảm chất lượng, cơ cấu đào tạo NNL DTTS
vùng Tây Bắc góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả đào tạo NNL và từng bước đáp ứng
yêu cầu phát triển KTXH vùng Tây Bắc ở hiện
tại và trong thời gian tiếp theo.

Phát triển NNL là một giải pháp quan
trọng góp phần phát triển nhanh và bền vững
vùng DTTS và miền núi trong bối cảnh đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới. Trong thời
gian tới, cần sớm triển khai Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS và
miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần
Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019
của Quốc hội đã phê duyệt. Đây là cơ sở, tiền
đề quan trọng để các địa phương được thụ
hưởng chính sách đặc biệt của Đảng và Nhà
nước; quyết tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ
liệu, xác định nhu cầu đào tạo, xác định
phương thức đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng
nhân lực. Từ đó, giải quyết tốt mối quan hệ
giữa cơ cấu, chính sách và chất lượng đào tạo
NNL DTTS vùng Tây Bắc hiện nayr
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